
Số tờ 

rơi

Số băng 

rôn, pa 

nô, áp 

phích

Số lượt 

tuyên 

truyền 

trên loa 

phát 

thanh xã, 

Số 

chuyên 

mục phát 

sóng trên 

truyền 

hình

Số phóng sự, 

tiểu phẩn, 

clip hướng 

dẫn, tin bài

Số buổi
Số người 

tham gia

1

Phụ lục I. Kết quả tuyên truyền về PCCC và CNCH

Số lượt tuyên 

truyền trên 

Cổng thông tin 

điện tử; nền 

tảng ứng dụng 

Zalo, Facebook

Số lượt tuyên 

truyền khác 

(màn hình 

công cộng, 

tuyên truyền 

lưu động...)

Tuyên truyền, tập huấn 

PCCC tại cơ sở giáo dục

STT Địa bàn

Tuyên truyền bằng 

tờ rơi, băng rôn, 

áp phích, khẩu 

hiệu

Tuyên truyền trên phương tiện 

thông tin đại chúng
Số tin nhắn 

(sms) đến số 

điện thoại 

của người 

dân
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Số thiếu 

sót, vi 

phạm 

được 

phát hiện

Số biên 

bản vi 

phạm 

được lập

Xử phạt 

cảnh cáo

Phạt tiền 

(triệu 

đồng)

Số lượt 

tạm đình 

chỉ

Số lượt 

đình chỉ
Ghi chú

1

Phụ lục II. Kết quả kiểm tra an toàn PCCC và CNCH

STT

Số người làm 

nhiệm vụ 

PCCC trong 

cơ sở đã được 

cấp giấy 

chứng nhận 

huấn luyện 

nghiệp vụ 

PCCC

Công tác xử lý vi phạm

Số lượt 

kiểm tra 

Số biên 

bản kiểm 

tra an 

toàn 

PCCC 

được lập

Số bản 

cam kết 

đảm bảo 

an toàn 

PCCC 

được ký

Địa bàn
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Số tổ liên 

gia an toàn 

PCCC

Số tổ liên gia 

đã thực tập 

phương án 

chữa cháy và 

CNCH

Số mô hình 

tiếng kẻng an 

toàn PCCC 

cần xây dựng

Số mô hình 

đã xây dựng

1

Phụ lục III. Kết quả xây dựng tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân; vận động hộ 

gia đình trang bị bình chữa cháy xác tay; mở lối thoát nạn thứ 2

Tiếng kẻng an toàn PCCC và 

CNCH  (yêu cầu mỗi khối, 

bản một mô hình)

STT Địa bàn

Tổ liên gia an toàn PCCC

Số nhà 2 

tầng trên 

địa bàn

Số hộ tự 

trang bị 

phương 

tiện chữa 

cháy

Số nhà mở 

lối thoát 

nạn thứ 2

Số người được 

tập huấn, tuyên 

truyền kiến 

thức, kỹ năng 

PCCC, thoát 

nạn cho người 

dân 

Số người đã 

cài đặt, sử 

dụng ứng dụng 

báo cháy 114, 

theo dõi trang 

Zalo Cục Cảnh 

sát PCCC và 

CNCH
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STT Địa bàn

Số hộ gia đình trang 

bị bình chữa cháy

Số người được  

tập huấn, tuyên 

truyền kiến thức, 

kỹ năng PCCC 

và CNCH

Số tổ liên gia 

an toàn PCCC 

tổ chức thực 

tập phương án 

chữa cháy và 

cứu nạn cứu 

hộ

Số mô hình tiếng 

kẻng an toàn 

PCCC cần xây 

dựng

Kiểm tra cơ sở 

thuộc Phụ lục IV, 

Nghị định 136/NĐ-

CP

Số người đã cài 

đặt, sử dụng ứng 

dụng báo cáo 

114, theo dõi 

trang Zalo Cục 

Cảnh sát PCCC 

và CNCH

1 Thị trấn Tuần Giáo 2033 2033 24 15 332 1547

2 Xã Chiềng Đông 1209 1209 10 30 1229

3 Xã Chiềng Sinh 1159 1159 1 7 39 1076

4 Xã Mùn Chung 901 901 9 35 830

5 Xã Mường Khong 691 691 7 8 751

6 Xã Mường Mùn 1217 1217 12 42 1226

7 Xã Mường Thín 601 601 8 12 574

8 Xã Nà Sáy 652 652 6 19 613

9 Xã Nà Tòng 560 560 6 19 575

10 Xã Phình Sáng 1086 1086 10 12 1327

11 Xã Pú Nhung 815 815 1 8 19 823

12 Xã Pú Xi 597 597 10 29 766

13 Xã Quài Cang 1881 1881 13 46 1784

14 Xã Quài Nưa 1509 1509 12 30 1363

15 Xã Quài Tở 2069 2069 19 60 2042

16 Xã Rạng Đông 771 771 7 36 761

17 Xã Ta Ma 777 777 6 8 850

18 Xã Tênh Phông 291 291 5 8 341

19 Xã Tỏa Tình 577 577 7 15 523

Phụ lục IV. Chỉ tiêu thực hiện công tác PCCC và CNCH của các địa phương
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